
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ KHANG 
 
 

Số:         /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Khang, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng  

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ KHANG  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/06/2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chỉnh phủ về việc 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu của tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởngvà Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ kết quả họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2025 và đề nghị của 

Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 9 tập thể, “Chiến 

sỹ thi đua cơ sở” cho 47 cá nhân, “Lao động tiên tiến” cho 23 cá nhân; tặng Giấy 

khen của Chủ tịch UBND xã cho 25 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Trích kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2025 số tiền 138.598.000 

đồng (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng); trong đó số tiền 

thưởng cho các tập thể và cá nhân là 130.968.000 (Một trăm ba mươi triệu chín 

trăm sáu mươi tám nghìn đồng); tiền phục vụ cho in ấn, khung giấy khen là 

7.630.000 (Bảy triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, 

Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Thủ trưởng phòng ban, đơn vị có 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã; 

- Hội đồng nhân dân xã; 

- Lưu: VT, TĐKT./. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thúy Anh 
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DANH SÁCH 

 Các tập thể và cá nhân công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã) 

 

TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

  

A DANH HIỆU THI ĐUA  

I TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

1  Văn phòng HĐND-UBND xã  

2  Phòng Kinh tế  

3  Phòng Văn hóa – Xã hội  

4  Trung tâm phục vụ hành chính công  

5  Ban chỉ huy quân sự xã  

6  Ban Xây dựng Đảng  

7  Văn phòng Đảng ủy  

8  Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy  

9  Ủy Ban MTTQ xã  

II LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

1 Ông Hoàng Anh Đức, Bí Thư Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

2 Ông Nguyễn Thanh Đương, PBT Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

3 Bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

4 Ông Hồ Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã  

5 Ông Nguyễn Giang Đông, Phó Chủ tịch UBND xã  

6 Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBMTTQ xã 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

7 Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND xã 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

8 
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

9 Ông Trần Khánh Toàn, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

10 Bà Lê Thùy Linh, Chánh Văn phòng Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

11 Bà Trần Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

12 
Ông Hồ Lương Hùng, Chánh Văn phòng HĐND-

UBND 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

13 Ông Phạm Trung Hải, Trưởng phòng Kinh tế 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

14 
Ông Nguyễn Thanh Tư, Phó giám đốc Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

15 
Ông Võ Xuân Trung, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

16 
Ông Hồ Văn Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế -Xã hội 

Hội đồng nhân dân xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

17 
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

18 Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Ban Xây dựng Đảng 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

19 Ông Lê Đăng Vũ, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

20 
Bà Nguyễn Thị Hà Trang, PCT UBMTTQ xã, Chủ 

tịch Hội LHPN xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

21 
Ông Trần Duệ Tôn, PCT UBMTTQ xã, Chủ tịch  Hội 

Nông dân 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

22 
Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, PCT UBMTTQ xã, Bí thư 

Đoàn thanh niên 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

23 
Ông Lương Đình Lai, PCT UBMTTQ xã, Chủ tịch 

Hội CCB xã 
 

24 
Bà Nguyễn Thị Liên, Chuyên viên UBMTTQ xã, PCT 

Hội LHPN xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

25 
Bà Phạm Thị Nghĩa, Chuyên viên UBMTTQ xã, PCT 

Hội Nông dân 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

26 
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chuyên viên UBMTTQ xã, 

Phó Bí thư Đoàn thanh niên 
 

27 Bà Lê Thị Lý, Cán bộ hợp đồng cơ quan UBMTTQ xã  

28 
Bà Mai Thị Châu Thảo, Chuyên viên Văn Phòng Đảng 

ủy 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

29 Bà Tô Thị Lê Na, Chuyên viên Văn Phòng Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

30 
Ông Nguyễn Trung Kiên, Cán bộ Hợp đồng Văn 

Phòng Đảng ủy 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

31 Bà Hoàng Thị Soa, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

32 Bà Dương Thị Anh, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

33 
Bà Trần Thị Thùy Dung, Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

34 
Bà Nguyễn Thị Thơm, Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

35 Bà Hồ Thị Lan, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

36 Bà Nguyễn Thị Thảo, Ủy viên UBKT Đảng ủy 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

37 Bà Hoàng Thị Bình, Ủy viên UBKT Đảng ủy Đã được tặng danh hiệu 
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

CSTĐCS 

38 Phan Thị Phước Mỹ, Chuyên viên Văn Phòng Đảng ủy  

39 
Ông Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng phòng Văn hóa – 

Xã hội 
 

40 Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó trưởng phòng Kinh Tế  

41 
Bà Võ Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

42 
Bà Lê Thị Thanh Hồng, Chuyên viên phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

43 
Bà Nguyễn Thị Điểm, Chuyên viên phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

44 
Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

45 
Bà Dương Thị Lụa, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

46 
Ông Phạm Đình Nhân, Chuyên viên phòng Văn hóa – 

Xã hội 
 

47 Bà Phan Thị Thành, Chuyên viên phòng Kinh Tế 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

48 Bà Hoàng Thị Nhị Hà, Chuyên viên phòng Kinh Tế 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

49 Bà Phan Thùy Dung, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

50 Bà Đậu Thị Dung, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

51 Bà Nguyễn Thị Hòa, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

52 Ông Thiều Đình Hiếu, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

53 Ông Phạm Xuân Lâm, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

54 Ông Trần Văn Quỳnh, Chuyên viên phòng Kinh Tế 
Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

55 Bà Lê Thị Thắm, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

56 
Bà Lê Thị Niềm, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

57 
Ông Nguyễn Văn Thung, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

58 
Bà Nguyễn Thị Nhẫn, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

59 
Bà Lê Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

60 
Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

61 
Bà Võ Thị Thành Vinh, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 
 

62 
Ông Hoàng Lương Tấn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

xã 
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

63 
Ông Nguyễn Ngọc Mưu, Phó chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự xã 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

64 Ông Nguyễn Văn Đường, Trợ lý BCH Quân sự xã  

65 
Bà Đặng Thị Thu, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
 

66 
Bà Trần Thị Thu Hương, Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công 
 

67 
Ông Nguyễn Tiến Dân, Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công 

Đã được tặng danh hiệu 

CSTĐCS 

68 
Bà Phan Thị Nga, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
 

69 Bà Dương Thị Thúy Nga, Trung tâm dịch vụ Tổng hợp  

70 Ông Phan Văn Thoại, Trung Tâm dịch vụ Tổng hợp  

III CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ  

1 Ông Hoàng Anh Đức, Bí Thư Đảng ủy  

2 Ông Nguyễn Thanh Đương, Phó Bí thư Đảng ủy  

3 Bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã  

4 Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBMTTQ xã  

5 Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch HĐND xã  

6 
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng 
 

7 Ông Trần Khánh Toàn, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  

8 Bà Lê Thùy Linh, Chánh Văn phòng Đảng ủy  

9 Bà Trần Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội  

10 
Ông Hồ Lương Hùng, Chánh Văn phòng HĐND-

UBND 
 

11 Ông Phạm Trung Hải, Trưởng phòng Kinh tế  

12 
Ông Nguyễn Thanh Tư, Phó Giám đốc Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 
 

13 
Ông Võ Xuân Trung, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân xã 
 

14 
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy 
 

15 Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Ban Xây dựng Đảng  

16 Ông Lê Đăng Vũ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  

17 
Bà Nguyễn Thị Hà Trang, PCT UBMTTQ xã, Chủ 

tịch Hội LHPN xã 
 

18 
Ông Trần Duệ Tôn, PCT UBMTTQ xã, Chủ tịch  Hội 

Nông dân 
 

19 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, PCT UBMTTQ xã, Bí thư  
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

Đoàn thanh niên 

20 
Bà Nguyễn Thị Liên, Chuyên viên UBMTTQ xã, PCT 

Hội LHPN xã 
 

21 
Bà Phạm Thị Nghĩa, Chuyên viên UBMTTQ xã, PCT 

Hội Nông dân 
 

22 
Bà Mai Thị Châu Thảo, Chuyên viên Văn Phòng Đảng 

ủy 
 

23 Bà Tô Thị Lê Na, Chuyên viên Văn Phòng Đảng ủy  

24 
Ông Nguyễn Trung Kiên, Cán bộ Hợp đồng Văn 

Phòng Đảng ủy 
 

25 Bà Hoàng Thị Soa, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

26 Bà Dương Thị Anh, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

27 
Bà Trần Thị Thùy Dung, Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng 
 

28 
Bà Nguyễn Thị Thơm, Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng 
 

29 Bà Hồ Thị Lan, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

30 Bà Nguyễn Thị Thảo, Ủy viên UBKT Đảng ủy  

31 Bà Hoàng Thị Bình, Ủy viên UBKT Đảng ủy  

32 
Bà Võ Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 
 

33 
Bà Lê Thị Thanh Hồng, Chuyên viên phòng Văn hóa – 

Xã hội 
 

34 
Bà Nguyễn Thị Điểm, Chuyên viên phòng Văn hóa – 

Xã hội 
 

35 
Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 
 

36 
Bà Dương Thị Lụa, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã 

hội 
 

37 Bà Phan Thị Thành, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

38 Bà Hoàng Thị Nhị Hà, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

39 Ông Trần Văn Quỳnh, Chuyên viên phòng Kinh Tế  

40 
Bà Lê Thị Niềm, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND xã 
 

41 
Ông Nguyễn Văn Thung, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 
 

42 
Bà Nguyễn Thị Nhẫn, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 
 

43 
Bà Lê Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND xã 
 

44 
Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND xã 
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

45 
Ông Nguyễn Ngọc Mưu, Phó Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự xã 
 

46 
Ông Hồ Văn Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế -Xã hội 

Hội đồng nhân dân xã 
 

47 
Ông Nguyễn Tiến Dân, Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công 
 

B 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

(GIẤY KHEN) 
 

TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

I TẬP THỂ  

1 Phòng Văn hóa-Xã hội  

2 Ban chỉ huy Quân sự xã   

3 Ban Xây dựng Đảng  

4 Ủy ban MTTTQ xã  

5 Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Đồng Tiến  

6 Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Sơn Nam  

7 Chi hội Nông dân thôn Sơn Nam  

8 Chi hội Nông dân thôn Vĩnh Phú  

9 Chi hội Cựu chiến binh thôn Trung Giang  

10 Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Thọ  

11 Cán bộ Đoàn viên thanh niên chi đoàn thôn Trung Tân  

12 
Cán bộ Đoàn viên thanh niên chi đoàn Trường Tiểu 

học Kỳ Khang 1 
 

13 Chi hội phụ nữ thôn Trung Tân  

14 Chi hội phụ nữ thôn Trung Tiến  

15 Chi hội Người cao tuổi thôn Tân Thọ  

16 Chi hội Người cao tuổi thôn Liên Miệu  

17 Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Trung Tiến  

18 Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Vĩnh Thọ  

19 Thôn đội dân quân thôn Hoàng Dụ  

20 Thôn đội dân quân thôn Thanh Hòa  

21 Cán bộ và nhân dân thôn Trung Tân  

22 Cán bộ và nhân dân thôn Tiến Thành  

23 Cán bộ và nhân dân thôn Sơn Tây  

24 Cán bộ và nhân dân thôn Hòa Bình  

25 Cán bộ và nhân dân thôn Phú Thượng  

II CÁ NHÂN  
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

1 
Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng 
 

2 
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy 
 

3 Bà Dương Thị Anh, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

4 
Bà Nguyễn Thị Thảo,Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng 

ủy 
 

5 
Ông Nguyễn Ngọc Mưu, Phó chỉ huy Trưởng Ban chỉ 

huy Quân sự xã  
 

6 Bà Trần Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội  

7 
Ông Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng phòng Văn hóa –

Xã hội 
 

8 
Bà Võ Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Văn hóa –Xã 

hội 
 

9 
Bà Lê Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 
 

10 Bà Hoàng Thị Nhị Hà, Chuyên viên phòng Kinh tế  

11 Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế  

12 
Bà Phan Thị Nga, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

13 
Bà Lê Thị Niềm, Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 
 

14 
Bà Dương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Trung tâm 

Dịch vụ Tổng hợp 
 

15 
Bà Nguyễn Thị Hà Trang- Phó chủ tịch UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội LHPN xã 
 

16 
Bà Nguyễn Thị Liên, Chuyên viên UBMTTQ xã, Phó 

Chủ tịch Hội LHPN xã 
 

17 
Ông Nguyễn Phi Sơn, Trưởng ban công tác Mặt trận 

khu dân cư thôn Trung Tân 
 

18 
Ông Hồ Xuân Thi, Trưởng ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Tiến Thành 
 

19 
Ông Hồ Văn Nho, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh 

thôn Sơn Tây 
 

20 
Ông Nguyễn Văn Bảo, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến 

binh thôn Trung Tiến 
 

21 
Bà Nguyễn Thị Thương, Bí thư chi đoàn thôn Vĩnh 

Long 
 

22 
Ông Nguyễn Tiến Hữu, Bí thư chi đoàn thôn Trung 

Tiến 
 

23 
Ông Nguyễn Viết Xuân, Chi hội trưởng Hội Nông dân 

thôn Trung Tân 
 

24 Ông Võ Xuân Trí, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn  
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TT Tên tập thể/Cá nhân Ghi chú 

Thanh Hòa 

25 
Bà Võ Thị Hằng, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Liên 

Miệu 
 

26 
Bà Hồ Thị Hạnh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Sơn 

Bắc 
 

27 
Bà Nguyễn Thị Nhuệ, Chi hội trưởng Hội người cao 

tuổi thôn Trung Tân 
 

28 
Bà Lê Thị Ơm, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn 

Hòa Bình 
 

29 
Ông Nguyễn Duy Chiến, Tổ trưởng tổ An ninh trật tự 

cơ sở thôn Trung Giang 
 

30 
Bà Trần Thị Nhung, Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở 

thôn Phú Thượng 
 

31 
Ông Nguyễn Tiến Lý, Thôn đội trưởng thôn đội dân 

quân thôn Tân Thọ 
 

32 
Ông Đặng Hải Trinh, Thôn đội trưởng thôn đội dân 

quân thôn Trung Tiến 
 

33 Ông Hoàng Văn Thịnh, Thôn trưởng thôn Đồng Tiến  

34 Ông Nguyễn Văn Thành, Thôn trưởng thôn Vĩnh Phú  

35 Ông Lê Quốc Khanh, Thôn trưởng thôn Liên Miệu  

36 Bà Nguyễn Thị Hiền, Thôn trưởng thôn Sơn Nam  

37 Bà Đặng Thị Xuân, Thôn trưởng thôn Trung Tiến  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ KHANG 
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